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DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
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NĂM HỌC 2008 – 2009

	TT
	HỌ TÊN H.S
	LỚP
	XẾP LOẠI H.T & Đ.Đ
HK.I  - NĂM HỌC 08-09
	MỨC HỌC BỔNG

	
	
	
	XL H.L 


	XL Đ.Đ

	Thành tích khác
	

	1
	Mai Quốc Lập
	10TN1
	Khá
	Tốt
	
	1.000.000 đ

	2
	Lê Thị Thu Hương
	10TN1
	Khá
	Tốt
	
	“

	3
	Phan Võ Nhàn Hạ
	10TN4
	Khá
	Tốt
	
	“

	4
	Võ Thị Xuân Anh
	10TN4
	Khá 
	Tốt
	
	“

	5
	Lương Phạm Lan Vân
	10TN6
	Giỏi
	Tốt
	
	“

	6
	Huỳnh Thị Minh Tâm
	10TN6
	Khá 
	Tốt
	
	“

	7
	Lê Thị Thanh Tâm
	10TN10
	Giỏi
	Tốt
	
	“

	8
	Lê Thị Mai Hạnh
	10TN12
	Khá 
	Tốt
	Lớp phó học tập
	“

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	10BD16
	Khá
	Tốt
	
	1.000.000 đ

	10
	Trần Phương Thảo
	10TN20
	Khá 
	Tốt
	Lớp trưởng 
	“

	11
	Nguyễn Thị Tường Vi
	10TN21
	Khá
	Tốt
	
	“

	12
	Phan Công Mạnh
	10TN22
	Khá 
	Tốt
	
	“

	13
	Nguyễn Đắc Tâm
	10TN26
	Khá
	Tốt
	
	“

	14
	Nguyễn Nghĩa Trình
	11TN6
	Khá
	Tốt
	
	“

	15
	Võ Thị Kiều Oanh
	11TN12
	Khá
	Tốt
	
	“

	16
	Dương Thị Ngọc Anh
	11TN16
	Khá
	Tốt
	
	“

	17
	Huỳnh Nguyễn Uyên Trinh
	11TN17
	Khá
	Tốt
	
	“

	18
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	11TN20
	Khá 
	Tốt
	
	“

	19
	Lê Hà Vân Anh
	11TN21
	Khá
	Tốt
	
	“

	20
	Lê Thị Mơ
	11XH31
	Khá
	Tốt
	Giải Nhất Địa  HSGTP, HC Bạc Olympic 
	“

	21
	Phạm Thị Trang
	12A4
	Giỏi
	Tốt
	
	“

	22
	Phạm Thị Trúc Quỳnh
	12C16
	Khá
	Tốt
	
	1.000.000 đ

	23
	Tạ Quốc Ý
	12A23
	Khá
	Tốt
	
	

	24
	Hoàng Ngô Nhật Trường
	12A25
	Khá
	Tốt
	Giải Nhì Hóa HSGTP; giải Ba máy tính Casio
	

	25
	Chế Thị Thu Thủy
	12A30
	Khá
	Tốt
	
	



(Danh sách này có 25 học sinh)







Tổng số tiền: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)













Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2009











        


Hiệu trưởng















    (Đã ký)


Lê Phú Kỳ
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